
 

 

UBND TỈNH HƯNG YÊN 

SỞ NỘI VỤ  
 

Số:       /SNV-VP 

V/v xác định TTHC nội bộ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà 

nước của Sở Nội vụ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

 Hưng Yên, ngày      tháng 6 năm 2024 

 
Kính gửi: Văn phòng UBND tỉnh. 

 
Thực hiện Công văn số 1544/UBND-PVHCC&KSTT ngày 06/6/2024 của 

UBND tỉnh về việc xác định thủ tục hành chính (viết tắt là TTHC) nội bộ thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước áp dụng trên địa bàn tỉnh.  

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, Sở Nội vụ đã tiến 

hành rà soát, xác định danh mục TTHC nội bộ thuộc phạm vi chức năng quản lý 

nhà nước của Sở.  

Trân trọng gửi Văn phòng UBND tỉnh tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh./. 

(Có Phụ lục danh mục gửi kèm ) 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trung tâm PVHCC& KSTTHC; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Lưu: VT, VP. 

 KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Nguyễn Thị Thiều Hương 

 

 

  



 

 

Phụ lục 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ  

THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA SỞ NỘI VỤ 

(Ban hành kèm theo Công văn số       /SNV-VP ngày     tháng     năm 2024 của Sở Nội vụ) 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ TRUNG ƯƠNG QUY ĐỊNH KHUNG, ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY 

ĐỊNH CHI TIẾT 

STT Tên TTHC nội bộ 

Cơ 

quan/người 

có thẩm 

quyền giải 

quyết 

Văn bản trung ương quy định  

khung TTHC nội bộ 

UBND tỉnh quy định chi 

tiết theo thẩm quyền để 

thực hiện 

Văn bản quy định chi 

tiết TTHC nội bộ 

(Cơ quan rà soát, xác 

định TTHC nội bộ điền 

tên văn bản trong 

trường hợp được giao và 

đã ban hành) 

 

Không 

được 

giao quy 

định 

Được giao 

quy định  

Đã 

ban 

hành 

Chưa 

ban 

hành 

I Lĩnh vực Công tác văn phòng (Văn thư lưu trữ) 

1 
Giao nộp và tiếp nhận hồ sơ, 

tài liệu vào Lưu trữ cơ quan. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lưu trữ. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

2 

Thẩm tra tài liệu hết giá trị 

của các cơ quan, tổ chức 

thuộc nguồn nộp lưu tài liệu 

vào Lưu trữ lịch sử. 

Lưu trữ lịch 

sử tỉnh 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP ngày 03 tháng 01 năm 2013 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều 

của Luật Lưu trữ; Thông tư số 17/2014/TT-

BNV. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/linh-vuc-khac/nghi-dinh-01-2013-nd-cp-huong-dan-luat-luu-tru-163185.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Linh-vuc-khac/Luat-luu-tru-2011-132447.aspx


2 

 

 

 

3 
Tiếp nhận, đăng ký và 

chuyển giao văn bản đến. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

4 Phát hành văn bản đi. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

5 
Thu hồi văn bản đã phát 

hành. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

6 
Đính chính văn bản đã phát 

hành. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 



3 

 

 

 

7 
Sao y, sao lục, trích sao văn 

bản. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

8 

Phê duyệt Danh mục hồ sơ 

nộp lưu vào Lưu trữ cơ 

quan. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

9 
Nộp lưu hồ sơ, tài liệu vào 

lưu trữ cơ quan. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05 

tháng 3 năm 2020 của Chính phủ về công 

tác văn thư. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

10 
Thu thập tài liệu lưu trữ điện 

tử vào Lưu trữ cơ quan. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật 

Lưu trữ. 

 

X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

11 
Thu thập tài liệu lưu trữ điện 

tử vào Lưu trữ lịch sử. 

Lưu trữ lịch 

sử tỉnh 
Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy 

 
X 

 Quyết định số 

60/2021/QĐ-UBND 



4 

 

 

 

định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật 

Lưu trữ. 

ngày 26/8/2021 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy chế công tác văn 

thư, lưu trữ trên địa bàn 

tỉnh Hưng Yên 

12 

Cho phép đọc, sao, chứng 

thực lưu trữ đối với tài liệu 

lưu trữ điện tử. 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật 

Lưu trữ. 

  

X 

 

13 

Hủy tài liệu lưu trữ điện tử 

hết giá trị. 

 

Đơn vị được 

giao nhiệm 

vụ cấp tỉnh, 

cấp huyện, 

cấp xã 

Luật Lưu trữ; Nghị định số 01/2013/NĐ-

CP ngày 03/01/2013 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một sổ điều của Luật 

Lưu trữ. 

  

X 

 

II Lĩnh vực Nội vụ  

1 
Quyết định phê duyệt Đề án 

vị trí việc làm. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và biên chế công chức; Nghị định 

số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

chính phủ quy định về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

2 

Quyết định phê duyệt điều 

chỉnh Đề án vị trí việc làm. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và biên chế công chức; Nghị định 

số 106/2020/NĐ-CP ngày 10/9/2020 của 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 



5 

 

 

 

chính phủ quy định về vị trí việc làm và số 

lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp 

công lập. 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

3 

Quyết  định thành lập tổ 

chức hành chính thuộc thẩm 

quyền UBND tỉnh. 

 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

4 

Quyết  định tổ chức lại tổ 

chức hành chính thuộc thẩm 

quyền UBND tỉnh. 

 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

5 

Quyết  định giải thể tổ chức 

hành chính thuộc thẩm 

quyền UBND tỉnh. 

 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 158/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ về thẩm định thành lập, tổ chức lại, giải 

thể tổ chức hành chính thuộc chức năng quản 

lý nhà nước của Bộ Nội vụ. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 



6 

 

 

 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

6 

Quyết  định thành lập đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền UBND tỉnh. 

 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

7 

Quyết  định tổ chức lại đơn 

vị sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền UBND tỉnh. 

 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

8 

Quyết  định giải thể đơn vị 

sự nghiệp công lập thuộc 

thẩm quyền UBND tỉnh. 

 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày 

07/10/2020 của Chính phủ về thẩm định 

thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc chức năng quản lý nhà 

nước của Bộ Nội vụ. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 



7 

 

 

 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

9 

Trình Đề án thành lập, giải 

thể, nhập chia, điều chỉnh 

địa giới đơn vị hành chính 

thuộc thẩm quyền UBND 

tỉnh. 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương và các 

văn bản hướng dẫn; Nghị quyết 

27/2022/UBTVQH15 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị quyết số 

1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 

năm 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội 

về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân 

loại đơn vị hành chính. 

  

X 

 

10 

Xét nâng bậc lương trước 

thời hạn do lập thành tích 

xuất sắc của cán bộ, công 

chức, viên chức trên địa bàn 

tỉnh. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 

31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

11 

Nâng bậc lương thường 

xuyên/ nâng phụ cấp thâm 

niên vượt khung. 

 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Thông tư số 08/2013/TT-BNV ngày 

31/7/2013 của Bộ Nội vụ hướng dẫn thực 

hiện chế độ nâng bậc lương thường xuyên và 

nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động; 

Thông tư số 03/2021/TT-BNV ngày 

29/6/2021 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung 

chế độ nâng bậc lương thường xuyên, nâng 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 
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bậc lương trước thời hạn và chế độ phụ cấp 

thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công 

chức, viên chức và người lao động; Thông tư 

số 04/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của 

Bộ Nội vụ hướng dẫn thực hiện chế độ phụ 

cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, 

công chức, viên chức. 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

12 

Thẩm định cho ý kiến đối 

với công chức các cơ quan, 

đơn vị thuộc tỉnh chuyển 

công tác đến các cơ quan, 

đơn vị ngoài tỉnh. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

13 

Nghỉ phép năm của cán bộ, 

công chức, viên chức, người 

lao động. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Khoản 4 Điều 113 Bộ luật Lao động; Điều 

13 Luật Cán bộ, công chức 2008. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

14 

Cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi đào tạo, bồi dưỡng 

trong nước. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

https://luatvietnam.vn/lao-dong/bo-luat-lao-dong-2019-179015-d1.html
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-2008-22-2008-QH12-82202.aspx?anchor=dieu_13
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 UBND cấp 

tỉnh 

18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-

CP 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

15 

Cử cán bộ, công chức, viên 

chức đi đào tạo, bồi dưỡng 

ngoài nước. 

 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ quy định về đào 

tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 

18/10/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của nghị định số 101/2017/NĐ-

CP 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

16 

Đền bù chi phí đào tạo của 

cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 

01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi 

dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

17 
Phê duyệt Kế hoạch biên 

chế hàng năm của tỉnh. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 62/2020/NĐ-CP ngày 

01/6/2020 của Chính phủ quy định về vị trí 

việc làm và biên chế công chức. 

 

 X 
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18 

Đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, 

viên chức. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; 

Nghị định số 90/2020/NĐ-CP ngày 

13/8/2020 của Chính phủ về đánh giá, xếp 

loại chất lượng cán bộ, công chức, viên chức; 

Nghị định 48/2023/NĐ-CP ngày 17/7/2023 

của Chính phủ  sửa đổi Nghị định 

90/2020/NĐ-CP về đánh giá, xếp loại chất 

lượng cán bộ, công chức, viên chức. 

 

X  

Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

19 

Từ chức, xin thôi giữ chức 

vụ quản lý, xin thôi việc đối 

với cán bộ, công chức, viên 

chức. 

 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định 

số 138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức; Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của Chính 

phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản 

lý viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 của Chính phủ ửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định số 

115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 

của Chính phủ về tuyển dụng, sử dụng và 

quản lý viên chức; Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính 

phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối 

với công chức. 

 

X  

Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

20 

Quyết định nghỉ hưu đối với 

công chức, viên chức. 

 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 
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UBND cấp 

tỉnh 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính 

phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối 

với công chức. 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

21 

Bổ nhiệm vào ngạch công 

chức, xếp lương đối với 

người hoàn thành chế độ tập 

sự. 

 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

22 

Bổ nhiệm vào ngạch viên 

chức, xếp lương đối với 

người hoàn thành chế độ tập 

sự. 

 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ ửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

23 
Bổ nhiệm lãnh đạo cấp sở 

và tương đương. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

 
X  

Quy định số 761-QĐ/TU 

ngày 10/02/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quy 
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Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức 

định về phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới 

thiệu cán bộ ứng cử của 

hệ thống chính trị tỉnh 

Hưng Yên; Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

24 

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp 

phòng thuộc Sở và tương 

đương. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

 X 

 Quy định số 417-QĐ/TU 

ngày 10/02/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quy 

định về phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới 

thiệu cán bộ ứng cử của 

hệ thống chính trị tỉnh 

Hưng Yên; Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 
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25 
Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp 

sở và tương đương. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

 X 

 Quy định số 761-QĐ/TU 

ngày 10/02/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quy 

định về phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới 

thiệu cán bộ ứng cử của 

hệ thống chính trị tỉnh 

Hưng Yên; Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

26 

Bổ nhiệm lại lãnh đạo cấp 

phòng thuộc Sở và tương 

đương. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

 X 

 Quy định số 417-QĐ/TU 

ngày 10/02/2023 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy quy 

định về phân cấp quản lý 

cán bộ và bổ nhiệm, giới 

thiệu cán bộ ứng cử của 

hệ thống chính trị tỉnh 

Hưng Yên; Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 
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bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

27 
Điều động, biệt phái công 

chức trong tỉnh. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; 

Nghị định số 138/2020/NĐ-CP ngày 

27/11/2020 của Chính phủ quy định về tuyển 

dụng, sử dụng và quản lý công chức; Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 

của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Nghị định số 

85/2023/NĐ-CP ngày 07/12/2023 của Chính 

phủ ửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 115/2020/NĐ-CP ngày 25 tháng 9 

năm 2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức. 

 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

28 Quy hoạch cán bộ. 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Quy định số 50-QĐ/TW ngày 27 tháng 12 

năm 2021 của Bộ Chính trị về công tác quy 

hoạch cán bộ; Hướng dẫn số 16-

HD/BTCTW ngày 15 tháng 02 năm 2022 

của Ban Tổ chức Trung ương về một số nội 

dung cụ thể về công tác quy hoạch cán bộ. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

29 

Tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh cho tập 

thể, cá nhân. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 
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đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

30 
Tặng Cờ thi đua của UBND 

tỉnh cho tập thể. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

31 
Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi 

đua cấp tỉnh cho cá nhân. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

32 

Tặng danh hiệu Tập thể Lao 

động xuất sắc. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

33 

Tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh thi đua 

theo đợt hoặc thi đua theo 

chuyên đề. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 
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34 

Tặng Cờ thi đua của UBND 

tỉnh theo đợt hoặc chuyên 

đề. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

35 

Tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh về 

thành tích đột xuất. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

36 

Tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh cho gia 

đình. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

37 

Tặng thưởng Bằng khen của 

Chủ tịch UBND tỉnh về 

thành tích đối ngoại. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 
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38 

Xét tặng Huy hiệu/Kỷ niệm 

chương Vì sự nghiệp xây 

dựng và phát triển tỉnh. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 

31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết 

thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen 

thưởng; Nghị định số 85/2014/NĐ-CP ngày 

10/9/2014 của Chính phủ quy định mẫu huân 

chương, huy chương, huy hiệu, kỷ niệm 

chương; mẫu bằng, khung, hộp, cờ của các 

hình thức khen thưởng và danh hiệu thi đua; 

quản lý, cấp phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi 

hiện vật khen thưởng; Nghị định số 

101/2018/NĐ-CP ngày 20/7/2018 của Chính 

phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị 

định số 85/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của 

Chính phủ quy định mẫu huân chương, huy 

chương, huy hiệu, kỷ niệm chương; mẫu 

bằng, khung, hộp, cờ của các hình thức khen 

thưởng và danh hiệu thi đua; quản lý, cấp 

phát, cấp đổi, cấp lại, thu hồi hiện vật khen 

thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

39 
Tặng bức trướng của Chủ 

tịch UBND tỉnh. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

X  

  

40 
Xét tặng danh hiệu “Công 

dân ưu tú”. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

X  

  

41 
Xét tặng danh hiệu “Người 

tốt, việc tốt”. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 
X  
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của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

42 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

thành tích thực hiện nhiệm 

vụ chính trị. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

43 

Tặng danh hiệu “Lao động 

tiên tiến” thuộc thẩm quyền 

của Chủ tịch UBND cấp 

huyện. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

44 

Tặng danh hiệu “Tập thể 

Lao động tiên tiến” thuộc 

thẩm quyền của Chủ tịch 

UBND cấp huyện. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

45 

Tặng danh hiệu “Chiến sĩ 

thi đua cơ sở” thuộc thẩm 

quyền của Chủ tịch UBND 

cấp huyện. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 
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46 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

khen thưởng cho gia đình. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

47 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

khen thưởng đối ngoại. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

48 

Tặng Giấy khen của Chủ 

tịch UBND cấp huyện về 

thành tích đột xuất. 

 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

11/2024/QĐ-UBND 

ngày 25/4/2024 của 

UBND tỉnh ban hành 

Quy định về công tác thi 

đua, khen thưởng trên địa 

bàn tỉnh Hưng Yên 

49 
Công nhận sáng kiến cấp 

tỉnh. 

Theo phân 

cấp của Chủ 

tịch UBND 

cấp tỉnh. 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2016 về việc 

ban hành Quy định xét, 

công nhận sáng kiến tỉnh 

Hưng Yên; số 

22/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2017 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 
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hành kèm theo Quyết 

định số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 21/10/2016  

50 
Công nhận sáng kiến cấp sở, 

ban, ngành cấp tỉnh. 

Thủ trưởng 

sở, ban, 

ngành cấp 

tỉnh 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2016 về việc 

ban hành Quy định xét, 

công nhận sáng kiến tỉnh 

Hưng Yên; số 

22/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2017 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 21/10/2016  

 
Công nhận sáng kiến cấp 

huyện. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

huyện 

Luật Thi đua, Khen thưởng năm 2023; Nghị 

định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 

của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Thi đua, khen thưởng. 

 X 

 Quyết định số 

20/2016/QĐ-UBND 

ngày 21/10/2016 về việc 

ban hành Quy định xét, 

công nhận sáng kiến tỉnh 

Hưng Yên; số 

22/2017/QĐ-UBND 

ngày 12/9/2017 về việc 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Quy định ban 

hành kèm theo Quyết 

định số 20/2016/QĐ-

UBND ngày 21/10/2016  

51 
Cấp thẻ cán bộ, công chức 

lần đầu. 
Cơ quan 

quản lý cán 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 

tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 
  X 
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bộ, công 

chức cấp 

tỉnh, cấp 

huyện, cấp 

xã 

quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng 

thẻ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức;  Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 25 

tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành quy định kỹ thuật đối với thẻ cán 

bộ, công chức, viên chức điện tử. 

52 

Cấp đổi thẻ cán bộ, công 

chức (trường hợp thay đổi 

thông tin ghi trên thẻ; thẻ bị 

mất, bị hỏng…). 

Cơ quan 

quản lý cán 

bộ, công 

chức cấp 

tỉnh, cấp 

huyện, cấp 

xã 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 

tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng 

thẻ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức;  Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 25 

tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành quy định kỹ thuật đối với thẻ cán 

bộ, công chức, viên chức điện tử. 

  X 

 

53 
Thu hồi thẻ cán bộ, công 

chức. 

Cơ quan 

quản lý cán 

bộ, công 

chức cấp 

tỉnh, cấp 

huyện, cấp 

xã 

Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 

tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

quy định về mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng 

thẻ đối với cán bộ, công chức, viên 

chức;  Quyết định số 838/QĐ-BNV ngày 25 

tháng 10 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

ban hành quy định kỹ thuật đối với thẻ cán 

bộ, công chức, viên chức điện tử. 

  X 

 

54 Chuyển ngạch công chức. 

Theo phân 

cấp của cơ 

quan quản 

lý công chức 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
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người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

55 
Luân chuyển công chức 

lãnh đạo, quản lý. 

Theo quy 

định về 

phân cấp 

quản lý và 

quy định 

của Đảng 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

56 

Thi nâng ngạch công chức 

từ ngạch nhân viên hoặc 

tương đương lên ngạch cán 

sự hoặc tương đương; từ 

ngạch cán sự hoặc tương 

đương lên ngạch chuyên 

viên hoặc tương đương. 

Theo phân 

cấp của cơ 

quan quản 

lý công chức 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức; Thông tư số 

02/2021/TT-BNV ngày 11/6/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ quy định mã số, tiêu chuẩn 

chuyên môn, nghiệp vụ và xếp lương đối với 

các ngạch công chức chuyên ngành hành 

chính và công chức chuyên ngành văn thư. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

57 

Thi nâng ngạch công chức 

từ chuyên viên và tương 

đương lên chuyên viên 

chính và tương đương. 

Theo phân 

cấp của cơ 

quan quản 

lý công chức 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức; 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
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người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

58 

Thi nâng ngạch công chức 

từ chuyên viên chính và 

tương đương lên chuyên 

viên cao cấp và tương 

đương. 

Theo phân 

cấp của cơ 

quan quản 

lý công chức 

Luật Cán bộ, công chức; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức 

và Luật Viên chức; Nghị định số 

138/2020/NĐ-CP ngày 27/11/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý công chức; 

X  

  

59 

Xét nâng ngạch công chức 

từ ngạch nhân viên hoặc 

tương đương lên ngạch cán 

sự hoặc tương đương; từ 

ngạch cán sự hoặc tương 

đương lên ngạch chuyên 

viên hoặc tương đương. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

60 

Xét nâng ngạch công chức 

từ ngạch chuyên viên hoặc 

tương đương lên ngạch 

chuyên viên chính hoặc 

tương đương. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
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61 

Xét nâng ngạch công chức 

từ ngạch chuyên viên chính 

hoặc tương đương lên 

ngạch chuyên viên cao cấp 

hoặc tương đương. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Điều 31 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

X  

  

62 

Tiếp nhận viên chức công 

tác tại đơn vị sự nghiệp 

công lập vào làm công 

chức. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức; Luật Viên chức; 

Điều 18 Nghị định số 138/2020/NĐ-CP 

ngày 27/11/2020 của Chính phủ quy định về 

tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

63 

Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Lưu trữ viên 

trung cấp lên Lưu trữ viên. 

Theo phân 

cấp của Chủ 

tịch UBND 

cấp tỉnh 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ 

Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét 

thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên 

chức chuyên ngành lưu trữ. 

 X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

64 

Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp từ Lưu trữ viên 

lên Lưu trữ viên chính. 

Theo phân 

cấp của Chủ 

Luật Viên chức; Luật sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật 

Viên chức; Nghị định số 85/2023/NĐ-CP 

ngày 07/12/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều 

X  

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-138-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-va-quan-ly-cong-chuc-458542.aspx?anchor=dieu_30
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-vien-chuc-2010-115271.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-can-bo-cong-chuc-va-luat-vien-chuc-sua-doi-2019-405729.aspx
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tịch UBND 

cấp tỉnh 

của Nghị định số 115/2020/NĐ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ về tuyển dụng, sử 

dụng và quản lý viên chức; Thông tư số 

07/2022/TT-BNV ngày 31/8/2022 của Bộ 

Nội vụ quy định chức danh, mã số, tiêu 

chuẩn chức danh nghề nghiệp, thi hoặc xét 

thăng hạng, bổ nhiệm và xếp lương viên 

chức chuyên ngành lưu trữ. 

65 Biệt phái viên chức. 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quản lý đơn 

vị sự nghiệp 

công lập/ 

người đứng 

đầu đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

(nếu được 

phân cấp). 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

66 
Xét chuyển chức danh nghề 

nghiệp. 

Cơ quan có 

thẩm quyền 

quản lý đơn 

vị sự nghiệp 

công lập/ 

Người đứng 

đầu đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

theo phân 

cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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67 
Bổ nhiệm viên chức quản 

lý. 

Cơ quan có 

thẩm quyền/ 

Người đứng 

đầu đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

theo phân 

cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

68 
Bổ nhiệm lại viên chức 

quản lý. 

Cơ quan có 

thẩm quyền/ 

Người đứng 

đầu đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

theo phân 

cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

69 

Quyết định nghỉ hưu đối với 

công chức, viên chức. 

 

Theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

UBND cấp 

tỉnh 

Luật Cán bộ, công chức ngày 13/11/2008; 

Luật Viên chức ngày 15/11/2010; Nghị định 

số 115/2020/NĐ-CP ngày 25/9/2020 của 

Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng 

và quản lý viên chức; Nghị định số 

46/2010/NĐ-CP ngày 27/4/2010 của Chính 

phủ quy định về thôi việc và nghỉ hưu đối 

với công chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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70 
Kéo dài thời gian giữ chức 

vụ đến tuổi nghỉ hưu. 

Cơ quan có 

thẩm quyền/ 

Người đứng 

đầu đơn vị 

sự nghiệp 

công lập 

theo phân 

cấp 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

71 

Tinh giản biên chế đối với 

cán bộ, công chức, viên 

chức. 

Chủ tịch 

UBND cấp 

tỉnh 

Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 

03/6/2023 của Chính phủ quy định về tinh 

giản biên chế. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

72 
Xét thăng hạng chức danh 

nghề nghiệp. 

UBND cấp 

tỉnh/Người 

đứng đầu 

đơn vị sự 

nghiệp công 

lập 

Luật Viên chức; Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25/9/2020 của Chính phủ quy định 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức; 

Nghị định số 85/2023/NĐ-CP ngày 

07/12/2023 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định số 115/2020/NĐ-

CP ngày 25 tháng 9 năm 2020 của Chính phủ 

về tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc ban 

hành Quy định về quản lý 

tổ chức bộ máy, vị trí 

việc làm, biên chế và cán 

bộ, công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-115-2020-ND-CP-tuyen-dung-su-dung-quan-ly-vien-chuc-453968.aspx
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NỘI BỘ ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUY ĐỊNH THEO THẨM QUYỀN 

STT Tên TTHC nội bộ 

Cơ quan/người có 

thẩm quyền giải 

quyết  

 

UBND tỉnh quy định  

TTHC nội bộ 
Văn bản quy định 

TTHC nội bộ 

 Đã quy 

định 

Chưa 

quy định 

 Lĩnh vực Nội vụ  

1 

Đánh giá, công bố Chỉ số Cải cách hành chính 

(CCHC) đối với các Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, 

UBND cấp huyện… 

 

X 

 Quyết định số 823/QĐ-

UBND ngày 06/4/2024 

của UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định về 

xác định Chỉ số cải 

cách hành chính và Bộ 

Chỉ số đánh giá kết quả 

thực hiện cải cách hành 

chính 

2 

Điều động cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, 

đơn vị khối nhà nước thuộc tỉnh đến các tỉnh, thành 

phố, cơ quan, đơn vị của Trung ương, khối Đảng, đoàn 

thể của tỉnh. 

 

X 

 Quyết định số 

08/2023/QĐ-UBND 

ngày 20/4/2023 của 

UBND tỉnh về việc 

ban hành Quy định về 

quản lý tổ chức bộ 

máy, vị trí việc làm, 

biên chế và cán bộ, 

công chức, viên chức, 

người lao động tỉnh 

Hưng Yên 
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